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SINGLE PHASE ISOLATION TRANSFORMER 

BIẾN ÁP CÁCH LY - 1 PHA 
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Single phase Isolation Transformer (Biến áp cách ly một pha SIT) của Ilec Electric được 

thiết kế tốt và hiệu suất cao. Chúng được thiết kế với trở kháng thấp, cuộn dây tổn thất 

thấp. Chúng cung cấp điện áp tốt, điều chỉnh và giảm điện áp ở dòng điện định mức. 

Chúng cũng có thể chịu dòng điện khởi động cao, liên quan đến contactor, solenoid và 

rơle. 

Kích thước tiêu chuẩn và điện áp đầu ra đáp ứng yêu cầu phổ biến. Thiết kế đa dạng để 

đáp ứng bất kỳ kích thước và điện áp tùy chỉnh nào. Chúng có thể được sử dụng cho sơ 

đồ điều khiển đa dạng từ khu vực tải bình thường đến khu vực tải nặng. 

Biến áp cách ly 1 pha là thiết bị điện dùng để truyền tải điện áp từ nguồn đến tải thông 

qua cảm ứng điện từ, đồng thời cách ly hoàn toàn mạch sơ cấp và mạch thứ cấp. Nhờ 

đó, biến áp vừa biến đổi điện áp, vừa đảm bảo an toàn cho thiết bị và người sử dụng. 

I. Đặc Điểm Nổi Bật Của Biến Áp Cách Ly 1 Pha SIT iLEC 

 Cách ly an toàn tuyệt đối: Ngõ ra AC được cách ly hoàn toàn với lưới điện, bảo vệ thiết 

bị và người dùng khỏi rò điện. 

 Ổn định & chống nhiễu: Giảm thiểu nhiễu điện từ, xung sét và biến dạng sóng hài, thích 

hợp cho thiết bị điện tử nhạy cảm. 

 Đa dạng điện áp ngõ ra: Có thể tùy chọn mức điện áp AC phù hợp theo nhu cầu sử 

dụng. 

 Vận hành bền bỉ: Cuộn dây đồng nguyên chất, lõi thép kỹ thuật cao cấp, chịu tải tốt và ít 

tổn hao. 

 Ứng dụng linh hoạt: Dùng cho phòng thí nghiệm, thiết bị y tế, máy CNC, UPS, máy 

móc công nghiệp và hệ thống điện tử. 

 Thiết kế nhỏ gọn – chắc chắn: Dễ dàng lắp đặt, bảo trì và vận hành liên tục. 
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II. Cách Chọn Mã Biến Áp Cách Ly 1 Pha iLEC 

 

Điện áp đầu vào và đầu ra phải được chỉ định khi đặt hàng. 

Đầu vào phổ biến: 0-200V, 0-220V, 0-230V, 0-380V, 0-400V, 0-220V-380V, 0-230V-

400V, 0-200V-220V, 0-360V-380V, 0-220V-360V-380V, 0-380V-400V 

Đầu ra phổ biến: 0-12V, 0-24V, 0-36V, 0-48V, 0-110V, 0-120V, 0-220V, 0-12V-24V-

36V, 0-22V-24V, 0-24V-26V, 0-24V-48V, 0-110V-120V, 0-110V-220V, 0-200V-220V. 

Có thể kết hợp thêm hai giờ đầu ra. 

Ví dụ: SIT-100VA, Đầu vào: 0-220V-380V, Đầu ra: 0-24V, 50VA; 0-110V, 50VA 

 

III. Ứng Dụng Của Biến Áp Cách Ly 1 Pha SIT iLEC 

 Thiết bị y tế & phòng thí nghiệm: Bảo vệ máy móc nhạy cảm, chống rò điện, đảm bảo 

an toàn cho người sử dụng. 

 Máy móc công nghiệp – CNC: Giảm nhiễu, ổn định điện áp, giúp thiết bị vận hành 

chính xác và bền bỉ. 

 Nguồn điện dự phòng (UPS): Cách ly nguồn, giảm xung nhiễu, tăng độ ổn định cho hệ 

thống. 

 Thiết bị điện tử & viễn thông: Loại bỏ nhiễu điện từ, bảo vệ mạch điện tinh vi. 

 Môi trường dễ rò điện hoặc nhiễu cao: Tạo nguồn điện sạch, an toàn cho người và thiết 

bị. 

 Hệ thống điều khiển & tự động hóa: Đảm bảo tín hiệu điều khiển chính xác, tránh hư 

hỏng do nhiễu nguồn. 
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IV. Thông Số Kỹ Thuật, Kích Thước  

Mã SP VA Kích Thước W x H x D (mm) 

SIT-016 16 60 x 80 x 64 

SIT-022 22 66 x 87 x 69 

SIT-025 25 75 x 98 x 75 

SIT-040 40 75 x 98 x 85 

SIT-050 50 75 x 98 x 85 

SIT-055 55 75 x 98 x 85 

SIT-060 60 84 x 108 x 93 

SIT-075 75 84 x 108 x 93 

SIT-090 90 84 x 108 x 106 

SIT-100 100 84 x 108 x 106 

SIT-120 120 84 x 108 x 106 

SIT-150 150 96 x 122 x 114 

SIT-180 180 96 x 122 x 114 

SIT-200 200 108 x 136 x 122 

SIT-230 230 108 x 136 x 122 

SIT-250 250 120 x 150 x 130 

SIT-275 275 120 x 150 x 130 

SIT-300 300 120 x 150 x 130 

SIT-330 330 120 x 150 x 135 

SIT-350 350 120 x 150 x 147 

SIT-400 400 120 x 150 x 147 

SIT-500 500 120 x 150 x 147 

SIT-550 550 135 x 168 x 140 

SIT-600 600 135 x 168 x 160 

SIT-660 660 135 x 168 x 160 

SIT-700 700 135 x 168 x 165 
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SIT-750 750 135 x 168 x 165 

SIT-800 800 150 x 185 x 180 

SIT-900 900 150 x 185 x 180 

SIT-1.0K 1000 150 x 185 x 180 

SIT-1.1K 1100 150 x 185 x 180 

SIT-1.2K 1200 180 x 220 x 210 

SIT-1.5K 1500 180 x 220 x 210 

SIT-1.6K 1600 180 x 220 x 210 

SIT-1.8K 1800 180 x 220 x 210 

SIT-2.0K 2000 180 x 220 x 210 

SIT-2.3K 2300 210 x 265 x 230 

SIT-2.5K 2500 210 x 265 x 230 

SIT-3.0K 3000 210 x 265 x 240 

SIT-3.3K 3300 210 x 265 x 240 

SIT-3.5K 3500 210 x 265 x 240 

SIT-4.0K 4000 240 x 300 x 260 

SIT-4.5K 4500 240 x 300 x 270 

SIT-5.0K 5000 240 x 300 x 270 

SIT-6.0K 6000 240 x 300 x 271 

SIT-7.0K 7000 270 x 335 x 301 

SIT-8.0K 8000 270 x 335 x 303 

SIT-9.0K 9000 270 x 335 x 311 

SIT-10K 10000 270 x 335 x 320 

SIT-11K 11000 300 x 370 x 330 

SIT-12K 12000 300 x 370 x 331 

SIT-13K 13000 300 x 370 x 340 

SIT-14K 14000 300 x 370 x 341 

SIT-15K 15000 300 x 370 x 355 
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V. Thông Số Kỹ Thuật Chung 

Điện áp vào 110V / 220V / 380V AC (theo yêu cầu) 

Điện áp ra 110V / 220V / tùy chọn theo nhu cầu 

Công suất định mức 0.5 kVA – 100 kVA 

Tần số hoạt động 50Hz / 60Hz 

Cách ly điện Hoàn toàn giữa sơ cấp và thứ cấp 

Vật liệu cuộn dây Dây đồng (Copper wire) cách điện chịu nhiệt Class B/F/H 

Lõi thép Thép kỹ thuật điện cán nguội, tổn hao thấp 

Điện áp chịu đựng 3 – 5 kV / 1 phút 

Độ cách điện ≥ 100 MΩ ở 500VDC 

Hiệu suất ≥ 95% 

Nhiệt độ làm việc -10°C đến +40°C 

Độ ẩm làm việc ≤ 95% RH, không ngưng tụ 

Tiêu chuẩn chế tạo IEC / TCVN hiện hành 

Kiểu lắp đặt Treo tường / để sàn / tủ điện (tùy chọn) 
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VI. Tùy Chọn Ngõ Ra 

Sản phẩm SIT ILEC được thiết kế đa dạng số ngõ ra AC, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử 

dụng trong nhiều ứng dụng thực tế. Khách hàng có thể lựa chọn từ 2 ngõ ra đến 6 ngõ 

ra, mỗi loại sẽ có mức công suất và điện áp phù hợp. 

Loại 2 ngõ: 

 Yêu cầu: MBA cách ly 0-380V/0-24V, 50VA hoặc 380V/24V, 50VA 

=> Loại 2 ngõ: 50VA. 

Loại 3 ngõ: 

 Yêu cầu: MBA cách ly 0-220V-380V/0-24V, 5A hoặc 220V-380V/24V, 5A. 

 Tính VA tương ứng: 24 × 5 = 120VA => Loại 3 ngõ (2 vào, 1 ra): 120VA. 

 

 Yêu cầu: MBA cách ly 0-220V/0-24V-36V, 1A hoặc 220V/24V, 1A/36V, 1A. 

 Tính VA tương ứng: 24 × 1 + 36 × 1 = 24VA + 36VA = 60VA 

 => Loại 3 ngõ (1 vào, 2 ra): 60VA. 

Loại 4 ngõ: 

 Yêu cầu: MBA cách ly 0-220V-380V/0-24V-36V, 1A hoặc 220V-380V/24V-36V, 

1A. 

 Tính VA tương ứng: 36 × 1 = 36VA => Loại 4 ngõ: 36VA. 

Loại 5–6 ngõ: 

 Cho phép kết hợp nhiều mức điện áp ra khác nhau 

 Thích hợp cho ứng dụng cần nhiều nguồn AC cùng lúc. 

 Công suất và điện áp tùy chọn theo yêu cầu. 

 

 

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quang 

Địa chỉ: 239/15/34 Hồ Văn Long, P. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Hotline: 0967 344 168 - 0909.360.328 

Zalo: 035 665 78 79 - 0909.360.328 - 0967 344 168 

Email: sale.lqe.com.vn - Website: www.lqe.com.vn 

 


